
Stt
Số báo 

danh
Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đơn vị Mã số HV

Số HĐ

đưa đi

TTLĐNN đã 

chuyển HĐ 

theo CV45

1 91231111 Lê Đình Định 02/09/1982 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu K03SN-01 746 x

2 10013213 Doãn Thị Linh 21/04/1995 Nữ Bắc Giang K03SN-02 747 x

3 10013297 Trần Thị Huế 21/02/1999 Nữ Bắc Giang K03SN-03 748 x

4 10013369 Tống Thị Ngọc 02/10/1996 Nữ Bắc Giang K03SN-04 749 x

5 10013488 Phạm Văn Tới 01/11/1983 Nam Bắc Giang K03SN-05 750 x

6 91204930 Hoàng Văn Hùng 27/10/2000 Nam Bắc Giang K03SN-06 764 x

7 91204936 Nguyễn Triều Long 01/09/1996 Nam Bắc Giang K03SN-07 765 x

8 91205235 Vũ Minh Dương 07/12/1994 Nam Bắc Giang K03SN-08 793 x

9 10014973 Nguyễn Thị Bích 18/12/1993 Nữ Bắc Ninh K03SN-09 807 x

10 10032928 Phạm Thị Bích Ngọc 11/11/1994 Nữ Bình Thuận K03SN-10 809 x

11 91227484 Nguyễn Đăng 
Hoàng 28/07/1999 Nam Đắk Lắk K03SN-11 848 x

12 10032081 Phạm Thị Hồng Nhung 23/10/1998 Nữ Đắk Nông K03SN-12 860 x

13 50301141 Giàng A Chu 23/07/1993 Nam Điện Biên K03SN-13 2202

14 91207108 Đoàn Thiết Võ 06/06/1990 Nam Điện Biên K03SN-14 2156

15 10035548 Lê Thị Thu Cúc 06/06/1997 Nữ Đồng Tháp K03SN-15 437

16 10035592 Bùi Thị Thanh 19/06/1994 Nữ Đồng Tháp K03SN-16 877 x

17 10031052 Nguyễn Thị Hoàng 
Giang 11/12/1995 Nữ Gia Lai K03SN-17 880 x

18 10000383 Nguyễn Thị Huyền 29/04/1995 Nữ Hà Nội K03SN-18 902 x

19 50700060 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 21/02/1994 Nữ Hà Nội K03SN-19 2160

20 50100812 Nguyễn Hữu Thành 05/01/1982 Nam Hà Nội K03SN-20 906 x

21 50100817 Trương Thị Bích Hiền 16/12/2001 Nữ Hà Nội K03SN-21 908 x

22 50100918 Nguyễn Xuân Anh 04/02/1988 Nam Hà Nội K03SN-22 702

23 91200127 Phạm Văn Long 26/06/1998 Nam Hà Nội K03SN-23 2203

24 91200212 Lê Văn Việt 22/09/2002 Nam Hà Nội K03SN-24 2204

25 91200483 Trần Tuấn Ngọc 26/06/1987 Nam Hà Nội K03SN-25 732

26 50781622 Nguyễn Khánh Nam 08/02/1982 Nam Hà Tĩnh K03SN-27 448

27 50802551 Nguyễn Văn Hải 10/10/2001 Nam Hà Tĩnh K03SN-30 925 x

28 50802993 Phạm Văn Thắng 23/04/2001 Nam Hà Tĩnh K03SN-31 2205

29 50803164 Nguyễn Văn Thâu 07/09/1993 Nam Hà Tĩnh K03SN-34 951 x

30 50803317 Trần Thọ Truyền 08/09/1986 Nam Hà Tĩnh K03SN-36 2206

31 90201881 Ngô Diệp Huỳnh 02/02/2000 Nam Hà Tĩnh K03SN-38 1004 x

32 90201889 Nguyễn Viết Ninh 21/01/1993 Nam Hà Tĩnh K03SN-39 1008 x

33 90201904 Nguyễn Anh Tiến 13/11/1990 Nam Hà Tĩnh K03SN-40 1010 x

34 90201977 Nguyễn Viết Vinh 28/08/1998 Nam Hà Tĩnh K03SN-41 1029 x

35 90201997 Nguyễn Mạnh Hùng 10/08/1996 Nam Hà Tĩnh K03SN-42 1032 x
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36 90202006 Trần Văn Lợi 05/11/1992 Nam Hà Tĩnh K03SN-43 1034 x

37 90202107 Phan Đình Thủy 28/03/1991 Nam Hà Tĩnh K03SN-44 1067 x

38 91220103 Lê Thị Mỹ Hạnh 31/08/1999 Nữ Hà Tĩnh K03SN-45 2207

39 91220238 Đặng Quốc Kiêm 25/10/1983 Nam Hà Tĩnh K03SN-47 1128 x

40 91220264 Phan Tuấn Tú 01/01/2001 Nam Hà Tĩnh K03SN-48 2208

41 91220303 Phạm Thế Mạnh 10/02/1989 Nam Hà Tĩnh K03SN-49 480

42 91220305 Nguyễn Hoàng Anh 19/04/2003 Nam Hà Tĩnh K03SN-50 1138 x

43 91220358 Nguyễn Thành Đô 08/10/1995 Nam Hà Tĩnh K03SN-51 2209

44 91220430 Hà Huy Thịnh 11/09/1982 Nam Hà Tĩnh K03SN-52 2210

45 91220590 Lê Tuấn Anh 15/03/1990 Nam Hà Tĩnh K03SN-53 2211

46 10003048 Nguyễn Thị Huyền 18/03/1996 Nữ Hải Dương K03SN-54 1173 x

47 10003201 Lê Thị Thanh Tâm 12/03/1999 Nữ Hải Dương K03SN-55 1174 x

48 91202119 Nguyễn Đức Trình 17/08/1995 Nam Hưng Yên K03SN-56 497

49 91202139 Bùi Hồng Quân 27/02/1992 Nam Hưng Yên K03SN-57 1193 x

50 91202201 Nguyễn Trọng Chương 10/08/2000 Nam Hưng Yên K03SN-58 1201 x

51 91202220 Hoàng Văn Bít 28/06/1988 Nam Hưng Yên K03SN-59 1202 x

52 50304491 Phan Thị Trúc Linh 10/10/1987 Nữ Long An K03SN-60 1220 x

53 50702055 Hoàng Thị Hoài 07/07/1999 Nữ Nam Định K03SN-61 2212

54 50775026 Nguyễn Anh Tuấn 10/10/1986 Nam Nam Định K03SN-62 1226 x

55 50110036 Nguyễn Thị Liên 03/12/1999 Nữ Nam Định K03SN-63 1227 x

56 91207579 Trần Hữu Nghiêm 03/11/2000 Nam Nam Định K03SN-64 501

57 10021023 Lê Thị Ngọc Sáng 22/12/1998 Nữ Nghệ An K03SN-65 2190

58 10021177 Nguyễn Thị Hiên 18/07/1992 Nữ Nghệ An K03SN-66 1244 x

59 10021493 Hồ Thị Minh 14/09/1999 Nữ Nghệ An K03SN-67 1245 x

60 10022158 Nguyễn Thị Thắm 27/01/1997 Nữ Nghệ An K03SN-68 1248 x

61 50727559 Nguyễn Thị Kiều Oanh 11/04/2000 Nữ Nghệ An K03SN-69 1255 x

62 50781042 Lê Văn Thủy 01/07/1979 Nam Nghệ An K03SN-70 1257 x

63 50781216 Nguyễn Hải Thế 19/08/1985 Nam Nghệ An K03SN-71 1258 x

64 50116007 Hồ Thị Hồng 12/04/2001 Nữ Nghệ An K03SN-72 1260 x

65 50116665 Đặng Quốc Tuấn 05/04/1993 Nam Nghệ An K03SN-73 1262 x

66 50801480 Phạm Thanh Hoàng 25/11/1989 Nam Nghệ An K03SN-74 2192

67 50801634 Trần Văn Hùng 13/07/1987 Nam Nghệ An K03SN-75 1265 x

68 50801765 Ngô Trí Sơn 18/11/2001 Nam Nghệ An K03SN-76 510

69 90201105 Nguyễn Đình Thanh 01/03/1989 Nam Nghệ An K03SN-77 1269 x

70 90201144 Hồ Văn Hà 20/04/1993 Nam Nghệ An K03SN-78 1283 x

71 91214165 Nguyễn Cảnh Tài 10/01/2000 Nam Nghệ An K03SN-79 1322 x

72 91214192 Lê Quang Hưng 22/08/1982 Nam Nghệ An K03SN-80 1326 x
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73 91214236 Trần Xuân Quyết 28/04/1993 Nam Nghệ An K03SN-81 2213

74 91214359 Lê Văn Cường 20/02/1988 Nam Nghệ An K03SN-82 534

75 91214525 Hoàng Văn Huấn 10/09/1999 Nam Nghệ An K03SN-83 1367 x

76 91214532 Hoa Văn Lực 23/08/1990 Nam Nghệ An K03SN-84 1369 x

77 91214608 Lê Minh Nam 20/10/2001 Nam Nghệ An K03SN-85 553

78 91214721 Phan Hà Anh Đức 01/06/1998 Nam Nghệ An K03SN-86 1424 x

79 91215051 Phan Văn Tuyến 14/07/1983 Nam Nghệ An K03SN-87 1437 x

80 91215297 Vũ Duy Tuấn 03/06/1998 Nam Nghệ An K03SN-88 1458 x

81 91215363 Lương Ly Ba 01/11/1995 Nam Nghệ An K03SN-89 2214

82 91215742 Lê Minh Quân 25/07/2002 Nam Nghệ An K03SN-90 1567 x

83 91215860 Trần Thị Linh 01/09/2001 Nữ Nghệ An K03SN-91 603

84 91215896 Nguyễn Văn Hưng 10/05/1989 Nam Nghệ An K03SN-92 1605 x

85 91218117 Lê Văn Tài 25/10/2001 Nam Nghệ An K03SN-93 1644 x

86 91218127 Nguyễn Tuấn Anh 20/06/2000 Nam Nghệ An K03SN-94 1645 x

87 91218138 Nguyễn Văn Mạnh 28/01/1996 Nam Nghệ An K03SN-95 610

88 90802643 Trần Thị Huyền 28/02/1999 Nữ Nghệ An K03SN-96 1648 x

89 10007659 Lã Thị Chang 02/07/1994 Nữ Ninh Bình K03SN-97 611

90 10032704 Phan Mai Tuyết Linh 25/02/1997 Nữ Ninh Thuận K03SN-98 1672 x

91 10011410 Đỗ Thị Thanh Huyền 29/12/1998 Nữ Phú Thọ K03SN-99 1673 x

92 90202321 Lê Văn Phương 18/08/2003 Nam Quảng Bình K03SN-100 622

93 90202373 Nguyễn Anh Vũ 16/01/2003 Nam Quảng Bình K03SN-101 1706 x

94 91224062 Nguyễn Tư Tú 02/03/1994 Nam Quảng Bình K03SN-102 2215

95 10028707 Lê Thị Hồng Công 10/06/1995 Nữ Quảng Nam K03SN-103 2216

96 10028809 Nguyễn Văn Dũng 08/01/1992 Nam Quảng Nam K03SN-104 2169

97 50303660 Đinh Thị Nguyệt 26/03/1998 Nữ Quảng Ngãi K03SN-105 2199

98 90803916 Đào Xuân Quỳnh 25/01/2000 Nữ Quảng Ngãi K03SN-106 1836 x

99 10021613 Lê Thị Trang 14/04/1995 Nữ Quảng Ninh K03SN-107 2217

100 50106121 Vũ Thị Tuyền 14/05/2001 Nữ Quảng Ninh K03SN-108 674

101 50120262 Mai Thị Châu 02/03/2001 Nữ Quảng Trị K03SN-109 1851 x

102 91225031 Nguyễn Đình Phương 25/04/2003 Nam Quảng Trị K03SN-110 1863 x

103 91225136 Hoàng Quốc Giang 21/08/1994 Nam Quảng Trị K03SN-111 1893 x

104 50703001 Trần Thị Hoàng Anh 15/11/2000 Nữ Thái Bình K03SN-112 1945 x

105 91208303 Phạm Văn Hai 26/12/1996 Nam Thái Bình K03SN-113 2218

106 91208317 Nguyễn Văn Tân 05/03/1996 Nam Thái Bình K03SN-114 2219

107 91208331 Đoàn Mạnh Quân 06/03/1993 Nam Thái Bình K03SN-115 2220

108 91208367 Hà Huy Hoàng 12/07/2003 Nam Thái Bình K03SN-116 2221

109 91208392 Nguyễn Phong 09/01/1996 Nam Thái Bình K03SN-117 2222
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110 10010788 La Thị Linh Trang 01/10/1999 Nữ Thái Nguyên K03SN-118 1952 x

111 91203928 Hoàng Xuân Trường 26/09/1983 Nam Thái Nguyên K03SN-119 1957 x

112 10017959 Vũ Thuỳ Trang 27/10/1999 Nữ Thanh Hóa K03SN-120 1962 x

113 10018006 Lê Thị Thúy Hằng 10/05/1993 Nữ Thanh Hóa K03SN-121 1963 x

114 10018118 Trần Thị Vân Anh 10/12/1997 Nữ Thanh Hóa K03SN-122 708

115 10018850 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 17/05/1998 Nữ Thanh Hóa K03SN-123 2223

116 10019103 Lê Thị Sâm 01/05/1990 Nữ Thanh Hóa K03SN-124 709

117 50301341 Lương Ngọc Ánh 09/12/2000 Nam Thanh Hóa K03SN-125 1970 x

118 50301439 Lê Thị Thùy 13/05/1999 Nữ Thanh Hóa K03SN-126 1971 x

119 50301890 Mai Văn Hùng 20/10/1988 Nam Thanh Hóa K03SN-127 1973 x

120 50302006 Vũ Thanh Tùng 26/06/1992 Nam Thanh Hóa K03SN-128 1975 x

121 50305839 Ngân Văn Cường 07/07/1999 Nam Thanh Hóa K03SN-129 2174

122 50723558 Lê Thị Linh 12/03/2000 Nữ Thanh Hóa K03SN-130 710

123 50725006 Trần Thị Trang 17/10/2000 Nữ Thanh Hóa K03SN-131 711

124 50780387 Phạm Gia Đồng 14/07/2000 Nam Thanh Hóa K03SN-132 2175

125 50112047 Đào Đỗ Đức 28/11/1996 Nam Thanh Hóa K03SN-133 2176

126 50112191 Trương Thế Nguyên 04/05/1995 Nam Thanh Hóa K03SN-134 2178

127 50112326 Lê Thị Ngọc Linh 10/03/2000 Nữ Thanh Hóa K03SN-135 1988 x

128 50112765 Đào Thị Nhung 02/12/2000 Nữ Thanh Hóa K03SN-136 1991 x

129 50113074 Dư Thị Huyền 07/01/2001 Nữ Thanh Hóa K03SN-137 1993 x

130 50113233 Nguyễn Thị Hoa 01/06/2001 Nữ Thanh Hóa K03SN-138 713

131 50113393 Đinh Thị Linh 24/04/1993 Nữ Thanh Hóa K03SN-139 2224

132 50113865 Nguyễn Thị Nguyệt 15/07/2001 Nữ Thanh Hóa K03SN-140 2225

133 50800986 Nguyễn Văn Ngọc 20/08/1997 Nam Thanh Hóa K03SN-141 2226

134 50801014 Phạm Văn Năm 10/04/2001 Nam Thanh Hóa K03SN-142 2201

135 91210364 Ngô Đình Tiến 01/04/1999 Nam Thanh Hóa K03SN-143 718

136 91210762 Mai Văn Vũ 01/09/2000 Nam Thanh Hóa K03SN-144 2029 x

137 91211730 Nguyễn Văn Long 24/08/1999 Nam Thanh Hóa K03SN-145 727

138 91211837 Phạm Văn Cừ 10/05/1989 Nam Thanh Hóa K03SN-146 2227

139 91211863 Nguyễn Văn Nam 20/06/2001 Nam Thanh Hóa K03SN-147 2074 x

140 90801656 Hà Văn Phương 29/09/2000 Nam Thanh Hóa K03SN-148 2096 x

141 90801741 Hà Văn En 05/04/1988 Nam Thanh Hóa K03SN-149 2228

142 10036027 Trần Thị Duy Mỹ 13/10/1984 Nữ Tiền Giang K03SN-150 2135 x

143 10033159 Nguyễn Thị Hằng Nga 28/05/1984 Nữ TPHCM K03SN-151 2136 x

144 10036270 Nguyễn Thị Gian 16/10/1995 Nữ Vĩnh Long K03SN-152 2143 x

145 10036311 Nguyễn Thị Thu Cúc 31/08/1999 Nữ Vĩnh Long K03SN-153 744

146 50127919 Huỳnh Thị Ly 20/09/1993 Nữ Vĩnh Long K03SN-154 2185
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147 50104815 Nguyễn Thị Bích Ngọc 09/03/2000 Nữ Vĩnh Phúc K03SN-155 2145 x

148 50104824 Nguyễn Thị Thúy Chinh 12/11/2001 Nữ Vĩnh Phúc K03SN-156 2146 x

149 91204708 Trần Đình Tài 10/06/1997 Nam Vĩnh Phúc K03SN-157 2229

150 90800626 Lò Thị Quỳnh 12/11/2002 Nữ Yên Bái K03SN-158 2148 x


